
Nam  Nữ Thôn, tổ

Xã, 

phường,

 thị trấn

Huyện Tỉnh Địa chỉ báo tin
Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

I

1 Nguyễn Thị Đào 14/3/1999 Tày
Thôn 

Bản Vài

Xã 

Khang 

Ninh

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Bản Vài, xã 

Khang Ninh, huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Quản lý 

Nhà nước
Anh A2

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

2 Hoàng Kim Huê 12/01/2000 Tày
Thôn Nà 

Ma

Xã Hà 

Hiệu

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Ma, xã Hà 

Hiệu, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH

Quản lý 

hoạt động tư 

tưởng văn 

hóa (Chính 

trị học)

x DTTS

3 Hoàng Phương Uyên 24/10/2001 Tày

Thôn 

Bản 

Duồn

Xã 

Quảng 

Bạch

Huyện 

Chợ Đồn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Bản Duồn, xã 

Quảng Bạch, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Khoa học 

quản lý

Anh 

chuẩn 

đầu ra

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

4 Vũ Minh Thư 24/9/2000 Tày
Tổ Pá 

Danh

Phường 

Huyền 

Tụng

Thành 

phố Bắc 

Kạn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tổ Pá Danh, phường 

Huyền Tụng, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và

 lữ hành

Anh 

chuẩn 

đầu ra

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

5 Hoàng Huyền Trâm 13/02/1999 Tày
Thôn Nà 

Làng

Xã 

Khang 

Ninh

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Làng, xã 

Khang Ninh, huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐH

Quản lý nhà 

nước (Quản 

lý công)

Anh A2
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

6 Doanh Quỳnh Nga 11/11/2001 Tày Tổ 11B
Phường 

Sông Cầu

Thành 

phố Bắc 

Kạn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Số nhà 193B, tổ 11B, 

phường Sông Cầu, 

thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Quản trị 

nhân lực
Anh A2

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

7 Ma Thị Thùy Linh 23/4/1999 Tày
Thôn Nà 

Vèn

Xã Trần 

Phú

Huyện 

Na Rì

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Vèn, xã Trần 

Phú, huyện Ba Rì, tỉnh 

Bắc Kạn

ĐH

Công tác 

Thanh thiếu 

niên

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMTỈNH UỶ BẮC KẠN

*

TỈNH ĐOÀN  (01 chỉ tiêu)

Miễn thi 

Tin học
Ghi chú

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Chứ

ng 

chỉ 

tiếng 

DTT

S

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Diện 

ưu tiên
TT Họ và tên

Ngày/ tháng/ năm sinh

Dân 

tộc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TỈNH NĂM 2023
(kèm theo Quyết định số 1182-QĐ/TU, ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

2

Đăng 

ký thi 

ngoại 

ngữ

DỰ TUYỂN VỊ TRÍ CÔNG CHỨC 



Nam  Nữ Thôn, tổ

Xã, 

phường,

 thị trấn

Huyện Tỉnh Địa chỉ báo tin
Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học 

Miễn thi 

Tin học
Ghi chú

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Chứ

ng 

chỉ 

tiếng 

DTT

S

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Diện 

ưu tiên
TT Họ và tên

Ngày/ tháng/ năm sinh

Dân 

tộc

Đăng 

ký thi 

ngoại 

ngữ

8 Triệu Bích Phượng 26/6/2001 Tày
Thôn Nà 

Quân

Xã 

Phương 

Viên

Huyện 

Chợ Đồn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Quân, xã 

Phương Viên, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH Luật
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

9 Lâm Nguyễn Chi 13/5/1999 Tày
TND 

Giả Dìa

Thị trấn 

Yến Lạc

Huyện 

Na Rì

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Pò Khiển, xã Kim Lư, 

huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH

Lữ hành - 

Hướng dẫn 

du lịch

Anh A2
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

10 Ma Ngọc Yến 29/06/2001 Tày

Thôn 

Bản 

Piềng

Xã 

Thượng 

Giáo

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Bản Piềng, xã 

Thượng Giáo, huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐH

Tài chính 

Bảo hiểm 

(Tài chính 

ngân hàng)

x DTTS

11 Nông Phương Mai 15/6/1999 Tày Tổ 2A

Thị trấn 

Bằng 

Lũng

Huyện 

Chợ Đồn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tổ 14A, thị trấn Bằng 

Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Quản trị 

kinh doanh
x DTTS

12 Hà Kim Chi 15/8/1999 Tày
Xã Bằng 

Lãng

Huyện 

Chợ Đồn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tổ 6A, thị trấn Bằng 

Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn

ĐH Xã hội học x DTTS

13 Đinh Thị Ngọc 27/10/1999 Nùng Tổ 16

Thị trấn 

Bằng 

Lũng

Huyện 

Chợ Đồn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tổ 16, thị trấn Bằng 

Lũng, huyện Chợ 

Đồn, tỉnh Bắc Kạn

ĐH

Quản lý 

chung 

(Quản lý 

Nhà nước)

x DTTS

14 Nguyễn Đình Duyến 28/9/2000 Kinh Tổ 5

Phường 

Nguyễn 

Thị Minh 

Khai

Thành 

phố Bắc 

Kạn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Số nhà 3, tổ 5, phường 

Nguyễn Thị Minh 

Khai, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Khoa học 

cây trồng

Ứng dụng 

CNTTCB

Tiếng 

Anh

15 Hoàng Thị Kiều Trang 29/3/2000 Tày
Thôn Nà 

Chia

Xã Văn 

Vũ

Huyện 

Na Rì

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Chia, xã Văn 

Vũ, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn

ĐH

Công tác 

Thanh thiếu 

niên

Anh B1
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

II

1

1 Đinh Thanh Cẩm 10/10/2001 Tày
Thôn Nà 

Ngần

Xã 

Thượng 

Quan

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Ngần, xã 

Thượng Quan, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH Lưu trữ học x DTTS

2 Chu Thị Thu Hà 19/5/1995 Dao

Thôn 

Bản 

Chang

Xã Đức 

Vân

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Bản Chang, xã 

Đức Vân, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Quản trị văn 

phòng
Anh A2 IC3 x DTTS

HUYỆN ỦY NGÂN SƠN 

Vị trí văn thư (01 chỉ tiêu)

2



Nam  Nữ Thôn, tổ

Xã, 

phường,

 thị trấn

Huyện Tỉnh Địa chỉ báo tin
Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học 

Miễn thi 

Tin học
Ghi chú

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Chứ

ng 

chỉ 

tiếng 

DTT

S

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Diện 

ưu tiên
TT Họ và tên

Ngày/ tháng/ năm sinh

Dân 

tộc

Đăng 

ký thi 

ngoại 

ngữ

3 Hà Hồng Ngọc 22/11/1999 Tày Tổ 3

Phường 

Phùng 

Chí Kiên

Thành 

phố Bắc 

Kạn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Số nhà 362 Võ 

Nguyên Giáp, tổ 3, 

phường Phùng Chí 

Kiên, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn

ĐH Lưu trữ học x DTTS

4 Nghiêm Thục Chinh 31/3/2001 Nùng

Tổ dân 

phố 

Nà Này

Thị trấn 

Nà Phặc

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tổ dân phố Nà Này, 

thị trấn Nà Phặc, 

huyện Ngân Sơn, tỉnh 

Bắc Kạn

ĐH Lưu trữ học
Trung 

HSK3
x DTTS

5 Lý Thị Quỳnh Thư 25/6/1999 Tày
Thị trấn 

Yến Lạc

Huyện 

Na Rì

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tổ nhân dân Pò Đon, 

thị trấn Yến Lạc, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Quản trị văn 

phòng

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

2

2.1

1 Nông Thị Trang 08/9/1995 Tày
Thôn Nà 

Phiêng

Xã Mỹ 

Phương

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Phiêng, xã 

Mỹ Phương, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Phát triển 

nông thôn
Anh A2 IC3 x DTTS

2 Nông Thị Ngân 04/01/1982 Tày Tổ 5

Phường 

Phùng

 Chí Kiên

Thành 

phố Bắc 

Kạn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Số nhà 17, tổ 5, 

phường Phùng Chí 

Kiên, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn

-ĐH

- Th.s

- Sư phạm 

Lịch sử

- Quản lý 

giáo dục

Anh B1
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

3 Hoàng Thùy Lan 07/4/1992 Nùng
Tiểu khu 

2

Thị trấn 

Vân 

Tùng

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tiểu khu 2, thị trấn 

Vân Tùng, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH Luật
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

4 Bàn Văn Tiên 16/4/1985 Dao

Thôn 

Khuổi 

Màn

Xã Vĩnh 

Yên

Huyện 

Bình Gia

Tỉnh 

Lạng 

Sơn

Thôn Khuổi Màn, xã 

Vĩnh Yên, huyện Bình 

Gia, tỉnh Lạng Sơn

ĐH
Quản lý 

Nhà nước

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

5 Đinh Việt Nhật 04/8/2000 Kinh

Tổ 1, 

khu Hiệp 

Thái

Phường 

Phương 

Nam

Thành 

phố Uông 

Bí

Tỉnh 

Quảng 

Ninh

Tổ 1, khu Hiệp Thái, 

phường Phương Nam, 

thành phố Uông Bí, 

tỉnh Quảng Ninh

ĐH

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Anh bậc 

3

Ứng dụng 

CNTTCB

Tiếng 

Anh

6 Chu Thị Minh Hiếu 19/12/2001 Tày
Thôn 

Bản Mới

Xã Hà 

Hiệu

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Bản Mới, xã Hà 

Hiệu, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Quản trị 

kinh doanh
Anh B1

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

7 Triệu Thị Hiền 23/10/1994 Tày

Thôn 

Tân 

Hoan

Xã Tân 

Tú

Huyện 

Bạch 

Thông

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Tân Hoan, xã 

Tân Tú, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn

ĐH Văn học Anh C B x DTTS

Vị trí chuyên viên (01 chỉ tiêu)

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (02 chỉ tiêu)

3



Nam  Nữ Thôn, tổ

Xã, 

phường,

 thị trấn

Huyện Tỉnh Địa chỉ báo tin
Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học 

Miễn thi 

Tin học
Ghi chú

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Chứ

ng 

chỉ 

tiếng 

DTT

S

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Diện 

ưu tiên
TT Họ và tên

Ngày/ tháng/ năm sinh

Dân 

tộc

Đăng 

ký thi 

ngoại 

ngữ

8 Hoàng Thị Nghĩa 24/7/1995 Tày
Thôn 

Chợ Giải

Xã Hà 

Hiệu

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Chợ Giải, xã Hà 

Hiệu, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Khoa học 

quản lý
Anh A2

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

9 Nông Thị Liễu 19/02/1996 Tày
Thôn 

Mỹ Vy

Xã Mỹ 

Phương

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Vài, xã Hà 

Hiệu, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Quản lý 

Nhà nước
Anh A2

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

10 Nguyễn Thị Nhàn 20/01/1991 Tày
Thôn Nà 

Vài

Xã Hà 

Hiệu

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Vài, xã Hà 

Hiệu, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Khoa học 

môi trường
Anh A2

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

11 Hoàng Mùi Nhậy 05/9/1996 Dao
Xóm Nà 

Gọn

Thị trấn 

Nguyên 

Bình

Huyện 

Nguyên 

Bình

Tỉnh 

Cao 

Bằng

Xóm Nà Gọn, thị trấn 

Nguyên Bình, huyện 

Nguyên Bình, tỉnh 

Cao Bằng

ĐH

Quản lý 

Nhà nước 

về văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số

x DTTS

12 Trần Thanh Tùng 17/3/2001 Kinh Tổ 10A

Phường 

Đức 

Xuân

Thành 

phố Bắc 

Kạn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Số nhà 27, tổ 13, 

phường Đức Xuân, 

thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH Luật học
Tiếng 

Anh

13 Hoàng Thị Siên 28/8/1996 Dao

Thôn 

Khuổi 

Ún

Xã 

Nghiên 

Loan

Huyện 

Pác Nặm

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Khuổi Ún, xã 

Nghiên Loan, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Giáo dục 

Chính trị
Anh A2

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

14 Bế Thị Thu Hà 26/11/1996 Tày
Thôn Nà 

Kiêng

Xã 

Khang 

Ninh

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Kiêng, xã 

Khang Ninh, huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐH Xã hội học
Anh bậc 

3

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

15 Đoàn Thị Mến 28/8/1991 Kinh

Thôn 

Bản 

Lùng

Xã Chu 

Hương

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Bản Lùng, xã 

Chu Hương, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐH Văn học Anh C B
Tiếng 

Tày
x

Đội 

viên 

TNXP

16 Ma Thị Liên 18/02/1991 Tày
Xã Bình 

Văn

Huyện 

Chợ Mới

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Khuôn Tắng, xã 

Bình Văn, huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Sư phạm 

Vật lý
x DTTS

17 Lương Thị Hạnh 08/12/1994 Tày
Thôn Nà 

Vài

Xã Hiệp 

Lực

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Vài, xã Hiệp 

Lực, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Tin học kế 

toán
x DTTS x

18 Nông Thị Xuân 30/11/1995 Tày
Thôn Nà 

Cóoc

Xã Bộc 

Bố

Huyện 

Pác Nặm

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Cóoc, xã 

Bộc Bố, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

ĐH

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Anh B1
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

4



Nam  Nữ Thôn, tổ

Xã, 

phường,

 thị trấn

Huyện Tỉnh Địa chỉ báo tin
Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học 

Miễn thi 

Tin học
Ghi chú

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Chứ

ng 

chỉ 

tiếng 

DTT

S

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Diện 

ưu tiên
TT Họ và tên

Ngày/ tháng/ năm sinh

Dân 

tộc

Đăng 

ký thi 

ngoại 

ngữ

19 Liêu Nhật Lệ 30/5/1995 Tày

Thôn 

Bản 

Váng

Xã Địa 

Linh

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Bản Váng, xã 

Địa Linh, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐH

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Anh B2 x DTTS

20 Nguyễn Thị Thùy 21/12/1996 Tày
Xã Văn 

Vũ

Huyện 

Na Rì

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Số nhà 135, tổ 11B, 

phường Sông Cầu, 

thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Chính trị 

học

Trung 

HSK3

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

21 Đặng Thị Mai 17/01/2000 Dao

Thôn 

Bản 

Châng

Xã Mỹ 

Thanh

Huyện 

Bạch 

Thông

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Bản Châng, xã 

Mỹ Thanh, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH

Xây dựng 

Đảng và 

Chính 

quyền Nhà 

nước

Anh A2
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

22 Đồng Thị Chanh 18/12/1999 Tày

Xã 

Thượng 

Ân

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Xã Thượng Ân, huyện 

Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH Luật
Anh bậc 

3

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

23 Đồng Hoàng Hữu 18/11/1995 Tày
Tiểu khu 

1

Thị trấn 

Vân 

Tùng

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tiểu khu 1, thị trấn 

Vân Tùng, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Quản lý 

Nhà nước
Anh A2

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

24 Phan Lệ Thảo 19/7/1993 Nùng
Bản 

Súng

Thị trấn 

Vân 

Tùng

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Bản Súng, thị trấn 

Vân Tùng, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Quản lý đất 

đai
Anh A2 B x DTTS

25 Đàm Nhật Lệ 01/8/1995 Tày Tổ 2
Phường 

Đề Thám

Thành 

phố 

Cao 

Bằng

Tỉnh 

Cao 

Bằng

Tổ 2, phường Đề 

Thám, thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng

ĐH Luật
Anh bậc 

2

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

26 Lường Thị Hằng 30/8/1997 Tày

Thôn 

Bản 

Sáng

Xã Cổ 

Linh

Huyện 

Pác Nặm

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Bản Sáng, xã Cổ 

Linh, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Công tác 

thanh niên
Anh A2

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

27 Nông Thị Nhung 20/3/2000 Tày
Thôn Nà 

Hỏi

Xã Phúc 

Lộc

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Hỏi, xã Phúc 

Lộc, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Luật Kinh 

tế

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

28 Triệu Thị Vân 20/01/1996 Dao Tổ 2
Phường 

Xuất Hóa

Thành 

phố Bắc 

Kạn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tổ 2, phường Xuất 

Hóa, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn

ĐH Báo chí x DTTS

5



Nam  Nữ Thôn, tổ

Xã, 

phường,

 thị trấn

Huyện Tỉnh Địa chỉ báo tin
Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học 

Miễn thi 

Tin học
Ghi chú

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Chứ

ng 

chỉ 

tiếng 

DTT

S

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Diện 

ưu tiên
TT Họ và tên

Ngày/ tháng/ năm sinh

Dân 

tộc

Đăng 

ký thi 

ngoại 

ngữ

29 Nông Quốc Chấn 10/3/1989 Tày
Xóm 

Bản Hòa

Xã Trung 

Hòa

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Xóm Bản Hòa, xã 

Trung Hòa, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Luật Kinh 

tế
x DTTS

30 Nông Thị Tú Anh 28/9/1998 Tày

Thôn 2 

Khau 

Cưởm

Xã Sỹ 

Bình

Huyện 

Bạch 

Thông

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn 2 Khau Cưởm, 

xã Sỹ Bình, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH Luật Anh B1
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

31 Ngô Thị Dương 25/5/1993 Tày Tổ 3

Phường 

Đức 

Xuân

Thành 

phố Bắc 

Kạn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Ít, xã Vy 

Hương, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn

ĐH Báo chí Anh A2 B x DTTS

32 Dương Văn Đôn 26/10/1996 Tày

Thôn 

Trung 

Hòa

Xã Công 

Bằng

Huyện 

Pác Nặm

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Trung Hòa, xã 

Công Bằng, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Quản lý đất 

đai
Anh B1

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

33 Ma Thị Phương Thảo 05/8/1996 Tày
Thôn 

Cốc Lải

Xã Cao 

Tân

Huyện 

Pác Nặm

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Cốc Lải, xã Cao 

Tân, huyện Pác Nặm, 

tỉnh Bắc Kạn

- ĐH

- Th.s

- Giáo dục 

Chính trị

- Lý luận và 

phương 

pháp dạy 

học bộ môn 

Lý luận 

chính trị

Anh A2
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

34 Nông Thị Thư 15/12/1994 Tày Tổ 4
Phường 

Xuất Hóa

Thành 

phố Bắc 

Kạn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tổ 4, phường Xuất 

Hóa, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Khoa học 

quản lý
Anh A2 IC3 x DTTS

35 Nông Thị Bến 01/7/1988 Tày
Thôn 

Cốc Héc

Xã Đồng 

Thắng

Huyện 

Chợ Đồn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Cốc Héc, xã 

Đồng Thắng, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Sư phạm 

Địa lý
Anh B B x DTTS

36 Ma Thị Hồng Vân 13/8/1994 Tày
Thôn 

Kéo Hấy

Xã Đồng 

Thắng

Huyện 

Chợ Đồn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Lếch, xã 

Lương Bằng, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Khoa học 

Quản lý 
Anh B1

GCN hoàn 

thành 

khóa thực 

hành tin 

học

x DTTS

37
Hứa Nguyễn 

Thúy
Nga 04/3/2000 Tày

Tổ Bản 

Cạu

Phường 

Huyền 

Tụng

Thành 

phố Bắc 

Kạn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tổ Bản Cạu, phường 

Huyền Tụng, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Song ngữ 

Trung - Anh

Trung 

bậc 5
x DTTS
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Nam  Nữ Thôn, tổ

Xã, 

phường,

 thị trấn

Huyện Tỉnh Địa chỉ báo tin
Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học 

Miễn thi 

Tin học
Ghi chú

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Chứ

ng 

chỉ 

tiếng 

DTT

S

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Diện 

ưu tiên
TT Họ và tên

Ngày/ tháng/ năm sinh

Dân 

tộc

Đăng 

ký thi 

ngoại 

ngữ

38 Trương Thị Bày 04/7/1994 Tày

Thôn 

Dài 

Khao

Xã 

Thượng 

Giáo

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Dài Khao, xã 

Thượng Giáo, huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐH

Quản lý Tài 

nguyên và 

Môi trường

Anh A2
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

39 Doanh Hồng Minh 09/6/1993 Tày
Tiểu khu 

1

Thị trấn 

Vân 

Tùng

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tiểu khu 1, thị trấn 

Vân Tùng, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Nông lâm 

kết hợp
x DTTS

40 Nông Thị Hà 21/3/1995 Tày Xã Cư Lễ
Huyện 

Na Rì

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Khau Ngòa, xã 

Cư Lễ, huyện Na Rì, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH Luật Anh A2 IC3 x DTTS

41 Hoàng Thị Ngà 17/12/1993 Tày
Tiểu khu 

2

Thị trấn 

Nà Phặc

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tiểu khu 2, thị trấn Nà 

Phặc, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Quản lý 

Nhà nước
Anh B

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

42 Lý Thanh Tuyền 22/3/1998 Tày
TND Nà 

Đằng

Thị trấn 

Yến Lạc

Huyện 

Na Rì

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tổ nhân dân Nà Đằng, 

thị trấn Yến Lạc, 

huyện Na Rì, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH Luật Anh B2
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

43 Lăng Thị Minh Huệ 27/5/1996 Tày
Tiểu khu 

1

Thị trấn 

Chợ Rã 

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tiểu khu 1, thị trấn 

Chợ Rã, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn

- ĐH

- Th.s

- Luật

- Luật dân 

sự và tố 

tụng dân sự

Anh B1
Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

44 Hoàng Thị Thủy 10/02/1995 Tày
Thôn Nà 

Cằm

Xã Côn 

Minh

Huyện 

Na Rì

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tổ 10, phường Phùng 

Chí Kiên, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Tài chính 

ngân hàng
Anh A2 MOS x DTTS

45 Hà Anh Tuấn 01/8/1987 Tày

Thôn 

Phặc 

Tràng

Xã 

Dương 

Quang

Thành 

phố Bắc 

Kạn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Phặc Tràng, xã 

Dương Quang, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Chính trị 

học
Anh B B x DTTS

46 Nông Thị Linh 27/8/1993 Tày
Thôn 

Bản Nhì

Xã Bằng 

Lãng

Huyện 

Chợ Đồn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Bản Nhì, xã 

Bằng Lãng, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH Địa lý x DTTS

47 Hà Nhật Vi Khanh 24/11/1994 Tày
Tiểu khu 

3

Thị trấn 

Nà Phặc

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tiểu khu 3, thị trấn Nà 

Phặc, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Quản trị 

nhân lực
Anh B

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS
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Nam  Nữ Thôn, tổ

Xã, 

phường,

 thị trấn

Huyện Tỉnh Địa chỉ báo tin
Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học 

Miễn thi 

Tin học
Ghi chú

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Chứ

ng 

chỉ 

tiếng 

DTT

S

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Diện 

ưu tiên
TT Họ và tên

Ngày/ tháng/ năm sinh

Dân 

tộc

Đăng 

ký thi 

ngoại 

ngữ

48 Bế Thị Chiều 27/9/1997 Tày
Thôn Nà 

Mu

Xã Thuần 

Mang

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Thoi, xã 

Quang Thuận, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Giáo dục 

tiểu học

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

49 Dương Mai Son 14/8/1999 Tày
Tiểu khu 

6

Thị trấn 

Chợ Rã 

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tiểu khu 6, thị trấn 

Chợ Rã, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Công tác xã 

hội
Anh A2

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

50 Dương Thị Thảo 17/5/1993 Tày
Thôn 

Pác Giả

Xã 

Nghiên 

Loan

Huyện 

Pác Nặm

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Pác Giả, xã 

Nghiên Loan, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Văn hóa 

học
x DTTS

2.2

1 Nguyễn Thị Thu Trang 27/9/1991 Tày
Thôn Nà 

Dầu

Xã Đồng 

Lạc

Huyện 

Chợ Đồn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tiểu khu 6, thị trấn 

Chợ Rã, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Kế toán 

tổng hợp
TOEIC B x DTTS

2 Hoàng Thị Hồng 28/10/987 Tày
Xã Nông 

Hạ

Huyện 

Chợ Mới

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Cao Thanh, xã 

Nông Hạ, huyện Chợ 

Mới, tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Kế toán 

tổng hợp
Anh B B x DTTS

3 Nguyễn Thị Hà 17/10/1989 Kinh
Xã Nông 

Hạ

Huyện 

Chợ Mới

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Xã Nông Hạ, huyện 

Chợ Mới, 

tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Kế toán 

tổng hợp
Anh B

Ứng dụng 

CNTTCB

Tiếng 

Tày
x

4 Bế Ngọc Ánh 21/6/1998 Tày

Xã 

Khang 

Ninh

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

461 Trương Định, Tân 

Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội

ĐH Kế toán x DTTS

5 Đinh Văn Tuấn 24/12/1987 Tày
Tiểu khu 

1

Thị trấn 

Vân 

Tùng

Huyện 

Ngân 

Sơn

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Tiểu khu 1, thị trấn 

Vân Tùng, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Kế toán 

tổng hợp
x DTTS

B

1 Dương Văn Cường 18/11/1986 Tày

Thôn 

Bản 

Nhuần 1

Xã 

Quảng 

Chu

Huyện 

Chợ Mới

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Bản Nhuần 1, xã 

Quang Chu, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn

ĐH
Giáo dục 

Chính trị
Anh B B x DTTS ĐV, TCLLCT

2 Hoàng Thị Ngọc Biên 28/7/1991 Tày
Thôn Nà 

Khưa

Xã 

Cường 

Lợi

Huyện 

Na Rì

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Nà Khưa, xã 

Cường Lợi, huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Giáo dục 

Chính trị
Anh B

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS ĐV, TCLLCT

HUYỆN ỦY CHỢ MỚI 

(giảng viên Trung tâm chính trị huyện: 01 chỉ tiêu)

Vị trí kế toán (01 chỉ tiêu)

VIÊN CHỨC (01 CHỈ TIÊU)
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Nam  Nữ Thôn, tổ

Xã, 

phường,

 thị trấn

Huyện Tỉnh Địa chỉ báo tin
Trình 

độ

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học 

Miễn thi 

Tin học
Ghi chú

Hộ khẩu thường trú Trình độ chuyên môn Chứ

ng 

chỉ 

tiếng 

DTT

S

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Diện 

ưu tiên
TT Họ và tên

Ngày/ tháng/ năm sinh

Dân 

tộc

Đăng 

ký thi 

ngoại 

ngữ

3 La Thị Tấm 17/01/1989 Tày

Thôn 

Pác 

Nghè

Xã Địa 

Linh

Huyện 

Ba Bể

Tỉnh 

Bắc 

Kạn

Thôn Pác Nghè, xã 

Địa Linh, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn

ĐH
Sư phạm 

Toán học
Anh

Ứng dụng 

CNTTCB
x DTTS

ĐV,

TCLLCT

(Ấn định danh sách 78 người)
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